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Thực hiện Công văn số 2112/UBND-NN ngày 11/8/2023 của UBND 

huyện về việc triển khai sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên 

địa bàn huyện. 

Hiện nay Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, sản xuất thành công 02 loại 

vắc xin DTLCP (NAVET-ASFVAC do Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương 

NAVETCO nghiên cứu, sản xuất và AVAC ASF LIVE do Công ty cổ phần AVAC 

Việt Nam nghiên cứu, sản xuất), 2 loại vắc xin đã được đăng ký và cấp giấy 

chứng nhận lưu hành theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc tế đối với vắc xin thú y.  

Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và triển 

khai sử dụng vắc xin DTLCP an toàn, hiệu quả. UBND xã đề nghị Trưởng các 

thôn, khối, Công chức Địa chính - Nông lâm, Công chức Văn hoá - Xã hội và 

Thú y viên xã triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Công chức Địa chính - Nông lâm xã. 

- Tham mưu cho UBND xã triển khai sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn xã đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với Trưởng các thôn, Thú y viên xã tuyên truyền, vận động các 

tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi trên địa bàn sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng vắc xin, đảm bảo an 

toàn cho người và vật nuôi.  

2. Thú y viên xã 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi trên địa bàn 

sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Phối hợp thẩm định, lựa chọn các trang trại, HTX, các hộ chăn nuôi đảm 

bảo các điều kiện, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để triển khai tiêm phòng theo 

đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; 

- Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trong 

việc triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh DTLCP hiệu quả, an toàn theo 

đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh biến 

chứng sau tiêm phòng vắc xin (nếu có); 

Kính gửi:  

- Các bí thư chi bộ, trưởng thôn; 

- Thú y viên xã. 
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- Kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng vắc xin, đảm bảo an toàn cho người 

và vật nuôi. Báo cáo kết quả sử dụng vắc xin DTLCP, cũng như kịp thời có văn 

bản phản ánh đầy đủ, chính xác những khó khăn, vướng mắc về UBND xã, 

Trung tâm DVNN huyện để phối hợp, xử lý. 

3. Công chức Văn hoá - Xã hội xã 

Phối hợp với Công chức Địa chính - Nông lâm, Thú y viên xã đẩy mạnh 

công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân về việc sử dụng vắc xin 

phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; khuyến cáo người dân thực hiện việc sử dụng 

vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có hiệu quả theo đúng hướng dẫn trên 

hệ thống loa phát thanh của xã. 

4. Trưởng các thôn 

a) Tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn về 02 loại vắc 

xin và các điều kiện chăn nuôi để đảm bảo an toàn khi sử dụng vắc xin như 

sau: 

* Điều kiện chăn nuôi: Là các cơ sở chăn nuôi đảm bảo chăn nuôi an 

toàn sinh học. Cụ thể: 

- Kê khai, cập nhật, khai báo hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa 

phương; đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định 

tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Chăn nuôi; Thông tư số 20/2019/TT-

BNNPTNT ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực 

hành chăn nuôi tốt: cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; đầu tư, 

nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm áp dụng có hiệu quả các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cụ thể: 

+ Cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, vừa và chăn nuôi nông hộ: thực 

hiện theo các nội dung tại Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25 tháng 7 năm 

2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường một số 

biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, 

chống bệnh DTLCP. 

+ Cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn: thực hiện theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN  01-14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an 

toàn sinh học ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 

01 ăm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Sử dụng thức ăn dùng cho chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn theo quy định; hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa, tái chế từ các nhà 

hàng, khách sạn, khu công nghiệp. Trường hợp sử dụng thức ăn thừa phải xử lý 

nhiệt để diệt được mầm bệnh trong thức ăn; đồng thời vệ sinh, sát trùng dụng cụ 

chứa đựng thức ăn trước và sau khi đưa vào khu vực chăn nuôi.  
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- Lưu ý: không nên sử dụng vắc xin tiêm phòng, bao vây chống dịch tại 

các vùng đang có dịch bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày (giống như các loại văc 

xin: Lở mồm long móng, Cúm gia cầm...). 

* Đối tượng sử dụng: 

- Đối với vắc xin NAVET ASFVAC tiêm cho lợn con từ 8-10 tuần tuổi và 

tiêm nhắc lại sau 21-30 ngày (không tiêm cho lợn có thể trạng yếu, đang sốt, bị 

bệnh mãn tính và ăn uống kém); 

- Đối với vắc xin AVAC ASF LIVE tiêm cho lợn thịt khỏe mạnh từ 4 tuần 

tuổi trở lên, tiêm một liều duy nhất (không tiêm cho lợn hậu bị, lợn nái và lợn đực 

giống); 

b) Thống kê, đăng ký số lượng lợn trong độ tuổi tiêm phòng, đăng ký 

nhu cầu sử dụng vắc xin DTLCP như sau: 

+ Thống kê  các hộ chăn nuôi lợn có nhu cầu đăng ký tiêm phòng vắc xin 

DTLCP (kinh phí do các hộ, các đơn vị chăn nuôi lợn tự chi trả mua vắc xin, 

công tiêm phòng) ghi rõ số lượng lợn, độ tuổi tiêm phòng của từng trang trại, Hợp 

tác xã, hộ chăn nuôi, ghi rõ khoảng thời gian tiêm, loại vắc xin...; 

+ Phối hợp thẩm định các cơ sở đủ điều kiện (chăn nuôi đảm bảo an toàn 

sinh học theo quy định); lập danh sách các Hợp tác xã, hộ chăn nuôi có đủ điều 

kiện, đăng ký sử dụng vắc xin DTLCP gửi về UBND xã trong thời giam sớm 

nhất để UBND xã đăng ký vacxin với Trung tâm DVNN huyện. 

Lưu ý: trong quá trình triển khai tiêm phòng vắc xin DTLCP, có thể các 

đàn lợn của địa phương đã nhiễm vi rút DTLCP thực địa và các mầm bệnh khác, 

nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, nên khi đàn lợn được tiêm vắc 

xin DTLCP rất có thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc phải xử lý tiêu 

hủy bệnh theo quy định. Các 9hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn với quy mô nhỏ 

(dưới 187 con lợn) khi gặp rủi ro sau tiêm phòng vắc xin DTLCP bị chết buộc 

tiêu hủy thì được áp dụng hỗ trợ theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

UBND xã đề nghị Trưởng các thôn, Thú y viên và các công chức liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND xã  để chỉ đạo xử lý./.  

(Có Bảng báo giá của 02 loại vắc xin NAVET ASFVAC và AVAC ASF 

LIVE và Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm) 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

La Văn Tùng 
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